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BẢO HỘ VỮNG VÀNG - AN TOÀN VỮNG BƯỚC

STEADY PROTECTION – SAFE PROGRESS
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Bảo hộ lao động 24H cam kết mang đến sự an toàn bền vững. Với sứ mệnh cung cấp đồ bảo hộ 
chất lượng 24/7, chúng tôi chọn lọc sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo bảo vệ hiệu 
quả. Hãy để Bảo hộ lao động 24H đồng hành cùng bạn, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tương lai.

24H Safety Gear is committed to ensuring lasting protection. With a mission to provide 
high-quality safety equipment 24/7, we carefully select products from reputable brands for 
optimal protection. Let 24H Safety Gear be your trusted partner in safeguarding your health 
and future.

VỀ CHÚNG TÔI
ABOUT US
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VỀ CHÚNG TÔI
ABOUT US
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Tầm nhìn
Vision

Chúng tôi tiên phong trong việc nhập khẩu và cung cấp các thiết bị bảo hộ lao 
động chất lượng cao với giá cả cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp. Hướng đến 
một hệ sinh thái bảo hộ toàn diện, chúng tôi cam kết mang đến môi trường làm 
việc an toàn, bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động lâu dài.

We lead in importing and supplying high-quality safety gear, ensuring 
competitive prices and professional service. Committed to a comprehensive 
safety ecosystem, we create a secure and sustainable work environment, 
protecting workers’ health in the long run.

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, an toàn, lấy con người làm 
trọng tâm. Với sự minh bạch, chuyên nghiệp và đổi mới, chúng tôi hướng đến phát 
triển bền vững, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

We are committed to providing high-quality, safe products with a people-
centered approach. Through transparency, professionalism, and innovation, 
we strive for sustainable development and a safe, efficient work environment.

Giá trị cốt lõi
Core Values

Sứ mệnh
Mission

Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao, an toàn, lấy con người 
làm trung tâm. Với sự minh bạch, chuyên nghiệp và đổi mới, chúng tôi hướng đến 
sự phát triển bền vững và một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

We are committed to providing high-quality, safe products with a people-
centered approach. Through transparency, professionalism, and innovation, we 
strive for sustainable development and an efficient, secure workplace.
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ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

•	 Kính bảo hộ lao động/ Safety Glasses
•	 Các loại mũ bảo hộ lao động/ Types of Plastic Safety Helmets
•	 Mặt nạ hàn/ Welding Masks
•	 Mặt nạ phòng độc/ Respirator Mask
•	 Khẩu trang màng lọc than hoạt tính/ Activated Carbon Filter Masks
•	 Dây đai an toàn, thang dây thoát hiểm/ Safety harness & fire 
•	 escape rope ladder
•	 Nút chống ồn và chụp tai chống ồn/ Earplugs & Earmuffs 
•	 Giày bảo hộ và ủng bảo hộ/ Safety Shoes
•	 Quần áo bảo hộ lao động/ Workwear & Protective Clothing
•	 Găng tay bảo hộ/ Protective Gloves
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KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Safety Glasses

Kính bảo hộ lao động giúp bảo vệ mắt khỏi hóa chất, bụi, mạt gỗ, 
mạt sắt và vật cứng. Thường làm từ nhựa ABS, nhựa tổng hợp hoặc 
cao su, chúng đảm bảo độ bền và an toàn tối ưu. Việc chọn kính phù 
hợp với công việc, có khả năng chống bụi, hóa chất, tia UV là rất quan 
trọng để đảm bảo an toàn lao động.

Safety glasses protect the eyes from chemicals, dust, wood and 
metal shavings, and impact hazards. Typically made from ABS 
plastic, composite materials, or rubber, they ensure durability and 
optimal protection. Choosing the right goggles with dust, chemical, 
and UV resistance is essential for workplace safety.

Dưới đây là bảng so sánh các thương hiệu kính bảo hộ lao động 
phổ biến, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp. Mỗi 
thương hiệu có thế mạnh riêng, từ độ bền, khả năng chống trầy, chống 
đọng sương đến thiết kế thoải mái, đáp ứng nhu cầu bảo vệ mắt trong 
nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Below is a comparison table of popular safety glasses brands, 
helping users easily choose the right product. Each brand has its 
own strengths, from durability, scratch resistance, and anti-fog 
technology to comfortable design, meeting eye protection needs in 
various work environments.
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Các thương hiệu kính bảo hộ uy tín
Reputable Safety Glasses Brands
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Chống bụi, chống trầy

Chống đọng sương, 
chống hóa chất

Thiết kế đơn giản, nhẹ

Gọng linh hoạt, 
đệm mũi êm

Thiết kế ôm sát, 
nhẹ nhàng

Trọng lượng nhẹ, 
phù hợp nhiều khuôn mặt

Gọng cứng cáp, 
thoáng khí

Gọng linh hoạt, 
thoải mái khi đeo lâu

Đệm mũi mềm, 
gọng điều chỉnh linh hoạt

Giá rẻ, phù hợp 
nhiều môi trường làm việc

Chống trầy, chống tia UV, 
chịu lực tốt

Chống tia UV, chống trầy xước

Chống bụi, chống tia UV

Chống hóa chất, chống trầy

Công nghệ chống đọng sương 
HydroShield®, bảo vệ tối ưu

Chống bụi, chống đọng sương, 
chống tia UV

Bảo Bình 
(Việt nam)

Blue Eagle 
(Đài Loan)

Proguard VN 
(Việt Nam)

Safety Jogger 
(Bỉ)

HC Jogger 
(Malaysia)

HC Safety 
(Malaysia)

Honeywell 
(Mỹ)

Everest 
(Việt Nam)

Thương hiệu Chất liệu tròng kính Tính năng nổi bật
Thiết kế 

& Độ thoải mái
Mức độ
bảo vệ

Polycarbonate Cơ bản

Tốt

Tốt

Tốt

Khá tốt

Khá tốt

Khá tốt

Rất tốt

Polycarbonate chống tia UV

Polycarbonate cao cấp

Polycarbonate độ bền cao

Polycarbonate tiêu chuẩn

Polycarbonate chống va đập

Polycarbonate chống va đập cao

Polycarbonate chống va đập cao



Các thương hiệu mũ bảo hộ nhập khẩu
Imported Safety Helmet Brands
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Nón bảo hộ lao động giúp bảo vệ đầu khỏi va đập, vật rơi, tia lửa điện và tác động từ môi 
trường làm việc. Ngoài ra, nón còn hỗ trợ chống nắng, chống hóa chất và tăng khả năng nhận 
diện an toàn nhờ màu sắc nổi bật.

A safety helmet protects the head from impacts, falling objects, electrical hazards, and 
workplace hazards. Additionally, it provides sun and chemical protection while enhancing 
safety awareness with its high-visibility colors.

SSEDA 
(Hàn Quốc)

Safe Gear
(Việt Nam)

Thùy Dương
(Việt Nam)

Bảo Bình
(Việt Nam)

3M
(Mỹ)

Kukje
(Hàn Quốc)

Proguard
(Malaysia)

COV
(Hàn Quốc)

Thương hiệu Chất liệu Độ bền
Độ 

thoải mái
Thiết kế 

& Độ thoải mái
Sản phẩm

nổi bật

Nhựa ABS cao cấp Chống va đập, thiết kế thoáng khí

Đạt tiêu chuẩn Châu Âu, trọng lượng nhẹ

Công nghệ chống va đập tiên tiến, 
thoáng khí, có loại kèm kính bảo hộ

Giá cạnh tranh, phù hợp công nhân 
và kỹ sư

Thiết kế hiện đại, bảo vệ tốt

Đạt tiêu chuẩn an toàn, giá hợp lý

Mũ nhẹ, thoáng khí, phù hợp 
nhiều môi trường

Thiết kế chắc chắn, 
đạt tiêu chuẩn Việt Nam

Nhựa ABS

Cao Cao SSEDA 
Hàn Quốc

Kukje K2

3M H-700

COV 
Hàn Quốc

Safe Gear 
Standard

Proguard V6

Thùy Dương 
TD-998

Bảo Bình 
BB-002

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Cao

Cao

Cao

Cao

Rất cao Rất cao

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Polycarbonate, ABS

Nhựa tổng hợp

Nhựa ABS

Nhựa tổng hợp

Nhựa ABS, 
Polycarbonate

Nhựa ABS

CÁC LOẠI MŨ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Types of Plastic Safety Helmets



Nhận xét
Review

3M: Công nghệ bảo vệ tiên tiến, độ bền cao, giá thành cao hơn. 
SSEDA & Kukje: Hàng Hàn Quốc, chất lượng tốt, thoáng khí, đạt 
chuẩn an toàn. 
COV & Safe Gear: Giá hợp lý, đảm bảo an toàn. 
Proguard: Độ bền khá, giá tốt, công nghệ chưa nổi bật. 
Thùy Dương & Bảo Bình: Hàng Việt Nam, thiết kế chắc chắn, thoáng 
khí, phù hợp nhiều môi trường.
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3M: Advanced protection technology, highly durable, but higher 
price. 
SSEDA & Kukje: Korean brands with good quality, breathable 
design, and high safety standards. 
COV & Safe Gear: Affordable while ensuring safety. 
Proguard: Decent durability, budget-friendly, but lacks advanced 
technology. 
Thùy Dương & Bảo Bình: Vietnamese brands with sturdy, 
breathable designs suitable for various environments.

Một số hình ảnh minh họa cho sản phẩm
Illustrative images of the products



Mặt nạ hàn có tác dụng bảo vệ mắt, mặt và cổ của người thợ hàn khỏi tia lửa, bức xạ nhiệt, tia 
UV, tia hồng ngoại và khói độc hại. Ngoài ra, một số loại mặt nạ hàn tự động còn giúp tăng hiệu 
suất làm việc nhờ khả năng điều chỉnh độ tối linh hoạt, giảm mỏi mắt và nâng cao độ an toàn.

A welding mask protects the welder’s eyes, face, and neck from sparks, heat radiation, UV 
rays, infrared rays, and harmful fumes. Some auto-darkening welding masks also enhance 
work efficiency by adjusting the lens shade automatically, reducing eye strain, and improving 
safety.
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MẶT NẠ HÀN
Welding Masks

Mặt nạ hàn điện
Welding helmet

Thương 
hiệu Chất liệu Tính năng nổi bật Độ bền Sản phẩm nổi bật

Proguard
(Malaysia)

3M
(Mỹ)

Jackson Safety
(Mỹ)

Honeywell
(Mỹ)

Optrel
(Thụy Sĩ)

Nhựa tổng hợp Đạt tiêu chuẩn CE EN175, ANSI Z87.1 Mặt nạ hàn 632P

3M Speedglas

Insight Variable Auto-Darkening

Honeywell HW100

Optrel Crystal 2.0

Công nghệ chống tia UV, 
tự động điều chỉnh độ sáng

Tự động tối màu, chống trầy xước

Tự động tối màu, thiết kế thoải mái

Công nghệ Crystal Lens, tự động 
tối màu

Polycarbonate

Nhựa cao cấp

Nhựa chịu nhiệt

Nhựa chất lượng cao

Tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Xuất sắc

Nhận xét
Review

Optrel có độ bền cao nhất, phù hợp cho thợ hàn chuyên nghiệp. 
3M, Jackson Safety, Honeywell có độ bền rất tốt, tích hợp công 
nghệ tiên tiến, phù hợp với môi trường hàn công nghiệp. 
Proguard có độ bền tốt, giá cả hợp lý, phù hợp với các công việc hàn 
cơ bản.

Optrel has the highest durability, ideal for professional welders. 
3M, Jackson Safety, and Honeywell offer excellent durability with 
advanced technology, suitable for industrial welding environments. 
Proguard has good durability at a reasonable price, making it 
suitable for basic welding tasks.
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Các thương hiệu kính hàn điện tử phổ biến
Well-Known Electronic Welding Glasses Brands

Nhận xét
Review

3M và Honeywell Độ bền cao, khả năng chống chói tốt, phù hợp 
cho môi trường hàn chuyên nghiệp. 
Proguard Đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, khả năng chống chói tốt, 
phù hợp với nhiều đối tượng. 
Blue Eagle và COV Giá hợp lý, chống chói ở mức khá, phù hợp cho 
công việc hàn cơ bản.

3M and Honeywell High durability, excellent anti-glare capability, 
suitable for professional welding environments. 
Proguard Meets international safety standards, good anti-glare 
performance, suitable for various users. 
Blue Eagle and COV Affordable price, decent anti-glare protection, 
ideal for basic welding tasks.

Thương 
hiệu Chất liệu Tính năng nổi bật Độ bền Khả năng chống chói

Proguard
(Malaysia)

3M
(Mỹ)

Blue Eagle
(Đài Loan)

Honeywell
(Mỹ)

COV
(Hàn Quốc)

Nhựa tổng hợp Đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế

Công nghệ chống tia UV, 
thiết kế thoải mái

Chống trầy xước, chống đọng sương

Giá cả phải chăng, thiết kế đơn giản

Phù hợp ngân sách, 
đáp ứng nhu cầu cơ bản

Polycarbonate

Nhựa cao cấp

Nhựa chất lượng cao

Nhựa tổng hợp

Tốt Tốt

Tốt

Trung bình

Rất tốt Rất tốt

Rất tốtRất tốt

Khá

Khá



MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC
Respirator Mask

Mặt nạ phòng độc bảo vệ hô hấp khỏi bụi, khí độc, hóa chất, thường dùng trong công nghiệp, 
thí nghiệm, chữa cháy.

Gas masks protect the respiratory system from dust, toxic gases, and chemicals, commonly 
used in industries, laboratories, and firefighting.

Thương 
hiệu

Phạm vi
sử dụng

Đặc điểm nổi bật Thời gian 
bảo vệ

Mức giá

TZL30
(Trung Quốc)

TZL30A
(Trung Quốc)

XHZLC 40
 (Trung Quốc)

EPK-20
(Hàn Quốc)

3M 6800
(Mỹ)

Thoát hiểm khi cháy Lọc khói 97%, trùm đầu chống khói 
thoát hiểm Thấp

Thấp

Trung bình

Cao

Rất cao

Lọc khói 95%, trùm đầu chống khói 
thoát hiểm

Chống khói độc, cải tiến độ kín khít

Bảo vệ hô hấp, thiết kế kín khít toàn mặt

Công nghệ lọc khí tiên tiến, độ bền cao

Thoát hiểm khi cháy

Thoát hiểm khi cháy

Công nghiệp, 
môi trường độc hại

Công nghiệp, 
hóa chất độc hại

30 phút

30 phút

40 phút

40 phút

40 phút
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KHẨU TRANG MÀNG LỌC THAN HOẠT TÍNH
Activated Carbon Filter Masks

Khẩu trang than hoạt tính giúp lọc bụi, vi khuẩn, hóa chất và khí độc, bảo vệ đường hô hấp. 
Thích hợp dùng trong môi trường ô nhiễm, công nghiệp, hoặc khi tiếp xúc hóa chất.

Activated carbon masks filter dust, bacteria, chemicals, and toxic gases, protecting the 
respiratory system. Ideal for polluted environments, industrial work, or chemical exposure.

Thương 
hiệu

Mức giáĐặc điểm nổi bật Phạm vi sử dụngHiệu suất 
lọc bụi

GMask

GP Extreme 

Daily Care

Vật liệu Neo-Prene co giãn, lõi lọc 
than hoạt tính ép trong vải.

Môi trường ô nhiễm, công nghiệp, 
tiếp xúc hóa chất.

Môi trường ô nhiễm, công nghiệp, 
mùa dịch bệnh.

Sử dụng hàng ngày, môi trường y tế.

Lọc bụi mịn PM2.5, bảo vệ khỏi vi khuẩn, 
virus và mùi khó chịu.

Khẩu trang y tế 5 lớp, lớp than hoạt tính 
khử mùi và lọc bụi hiệu quả.

Cao 
(lọc bụi mịn, hóa chất)

Rất cao (lọc bụi mịn 
PM2.5, vi khuẩn)

Trung bình 
(lọc bụi, khử mùi)

Trung bình

Trung bình

Thấp
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DÂY ĐAI AN TOÀN VÀ THANG DÂY THOÁT HIỂM
Safety harness & fire escape rope ladder

Dây đai an toàn giúp bảo vệ người lao động khi làm việc trên cao, giảm nguy cơ té ngã và 
chấn thương. Thang dây thoát hiểm là giải pháp khẩn cấp, giúp thoát nhanh chóng khỏi các 
tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, đảm bảo an toàn tính mạng.

Safety harnesses protect workers at heights, reducing the risk of falls and injuries. fire 
escape rope ladder an emergency solution for quick evacuation in dangerous situations like 
fires, ensuring safety and survival.

Các dây đai an toàn tại Bảo hộ 24h đến từ thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng cao. Sản 
phẩm có thiết kế chắc chắn, chất liệu bền bỉ, phù hợp cho công việc ở độ cao, giúp bảo vệ 
người lao động tối đa. 

The safety harnesses at Bảo Hộ 24H come from reputable brands, ensuring high quality. 
They feature sturdy designs and durable materials, making them ideal for working at heights 
and providing maximum protection for workers.

Loại dây đai Đặc điểm Ứng dụng

Dây đai an toàn 
toàn thân

Dây đai an toàn 
đeo hông

Thiết kế bao gồm dây đai quấn quanh vai, ngực và chân, 
chịu được tải trọng lớn, khóa làm bằng thép không gỉ.

Thiết kế đơn giản, quấn quanh bụng, giúp người lao động 
dễ dàng di chuyển, giá thành rẻ.

Phù hợp cho công việc ở độ cao, môi trường 
nguy hiểm yêu cầu độ an toàn cao.

Thích hợp cho công việc ở độ cao thấp, 
không yêu cầu độ an toàn cao. 

Dây đai an toàn
Safety harness
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Các thang dây thoát hiểm tại Bảo Hộ 24H được sản xuất từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo độ 
bền cao và an toàn khi sử dụng. Sản phẩm có tải trọng lớn, đi kèm móc khóa chắc chắn, giúp 
người dùng thoát hiểm nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Phù hợp cho nhà cao tầng, 
công trình xây dựng và nhiều môi trường làm việc khác.

The escape rope ladders at Bảo Hộ 24H come from reputable brands, ensuring high 
durability and safety. These products have a high load capacity and secure hooks, allowing 
users to evacuate quickly in emergencies. Suitable for high-rise buildings, construction sites, 
and various work environments.

Thang dây thoát hiểm
fire escape rope ladder

Sản phẩm Tải trọng 
tối đaĐặc điểm nổi bật Đặc điểm nổi bật

Dây đai an toàn 
toàn thân

Thang dây thoát 
hiểm + cặp móc

Thiết kế chắc chắn, chống trơn trượt, 
dễ sử dụng, có móc cố định, trọng lượng nhẹ, 

độ bền cao.

Thoát hiểm cho nhà cao tầng, chung cư, 
khu công nghiệp.

Thoát hiểm cho hộ gia đình trong chung cư, 
nhà cao tầng.

Trang bị cặp móc giúp cố định chắc chắn, 
dễ sử dụng, phù hợp cho hộ gia đình.

450 kg

450 kg
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NÚT BỊT TAI CHỐNG ỒN & CHỤP TAI CHỐNG ỒN
Earplugs & Earmuffs

Nút bịt tai và chụp tai chống ồn giúp giảm tiếng ồn, bảo vệ thính giác trong môi trường ồn ào. 
Chúng hỗ trợ người lao động tập trung hơn, giảm căng thẳng và ngăn ngừa các vấn đề về tai do 
tiếng ồn lớn.

Earplugs and earmuffs reduce noise, protect hearing in loud environments, enhance focus, 
reduce stress, and prevent hearing issues caused by excessive noise.

Các thương hiệu trong bảng đều đạt tiêu 
chuẩn an toàn và giảm tiếng ồn hiệu quả. 3M 
có công nghệ tiên tiến, chống ồn tốt. Mack’s 
thoải mái, phù hợp sử dụng hàng ngày. 

The brands in the table all meet safety 
standards and provide effective noise 
reduction. 3M  feature advanced 
technology with excellent noise blocking. 
Mack’s offers comfort, making it ideal for 
daily use.

Nút bịt tai chống ồn
Earplugs

Thương 
hiệu

Tiêu chuẩn an toànĐặc điểm nổi bật
Giảm 

tiếng ồn 
(NRR)

Sản phẩm 
tiêu biểu

3M

Mack’s

Mack’s

Giảm tiếng ồn lên đến 25dB, thiết kế 
có dây chống nước, phù hợp cho môi 

trường làm việc ồn ào và ẩm ướt.
ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

Thiết kế dành riêng cho nữ với ống tai 
nhỏ, chất liệu mềm mại, thoải mái khi sử 

dụng lâu dài.
Hiệu quả giảm tiếng ồn cao, phù hợp 
cho môi trường tiếng ồn lớn, chất liệu 

bền bỉ.

Nút bịt tai chống ồn 
3M 1290 có dây

Nút bịt tai chống ồn 
Dreamgirl #933

Nút bịt tai chống ồn 
Ear Ammo #947

25dB

30dB

30dB
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Mức giảm tiếng ồn (NRR) có thể thay đổi tùy theo mẫu sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra 
thông tin chi tiết trên bao bì

The noise reduction rating (NRR) may vary depending on the specific product model. Please 
check the detailed information on the packaging.

Chụp tai chống ồn
Earmuffs

Thương 
hiệu

Chất liệu Đặc điểm nổi bật Mức giảm 
tiếng ồn

Tiêu chuẩn an toàn

3M
(Mỹ)

Howard Leight 
(Mỹ)

Proguard 
(Malaysia)

Blue Eagle 
(Đài Loan)

COV 
(Hàn Quốc)

Nhựa ABS, mút mềm Thiết kế nhẹ, thoải mái, phù hợp môi 
trường công nghiệp ANSI S3.19-1974

ANSI S3.19-1974

EN 352-1

ANSI S3.19 và EN352-2

Công nghệ chống ồn cao, đệm tai êm ái, 
phù hợp sử dụng lâu dài

Thiết kế chắc chắn, độ bền cao, phù hợp 
môi trường làm việc khắc nghiệt

Giá cả phải chăng, hiệu quả chống ồn 
ổn định, phù hợp công việc hàn cơ bản

Giá hợp lý, chống ồn khá, phù hợp công 
việc hàn cơ bản

Nhựa ABS, đệm mút

Nhựa, đệm mút

Nhựa, đệm mút

Nhựa, đệm mút

22-31 dB

27-32 dB

25-33 dB

25-30 dB

25-30 dB
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GIÀY BẢO HỘ & ỦNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Safety Shoes & Work Boots

Giày và ủng bảo hộ bảo vệ chân khỏi va đập, vật nặng rơi, đinh nhọn và hóa chất độc hại. 
Chúng còn có khả năng chống trượt, chống thấm nước, chống tĩnh điện và giảm sốc, đảm bảo 
an toàn và thoải mái trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

Safety shoes and boots protect feet from impacts, heavy falling objects, sharp nails, and 
hazardous chemicals. They also offer slip resistance, waterproofing, anti-static properties, 
and shock absorption, ensuring safety and comfort in harsh working conditions.

Ủng bảo hộ lao động
Work Boot

Thương 
hiệu

Chất liệu Tiêu chuẩn 
an toàn

Độ bềnĐặc điểm nổi bật

Safety Jogger 
(Bỉ)

Tứ Gia Phát 
(Việt Nam)

King Power
(Malaysia)

Thùy Dương
 (Việt Nam)

Da thật, cao su EN ISO 20345

TCVN 
6410:1998

EN 20345Cao su

Cao su

Cao su tổng hợp

Chống đâm xuyên, chống dập ngón, chống trượt, 
chống thấm nước, chịu nhiệt đến 300°C

Chống nước, chống trơn trượt, độ bền cao

Chống hóa chất, chống trơn trượt, chống thấm nước

Chống nước, chống trơn trượt, độ bền cao

Rất cao

Cao

Trung bình

Cao
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Giày bảo hộ lao động
Safety Shoes

Thương 
hiệu Chất liệu

K2 
(Hàn Quốc)

Ziben 
(Hàn Quốc)

Kingsman 
(Úc)

Hans 
(Hàn Quốc)

Nepa 
(Hàn Quốc)

Titan 
(Việt Nam)

Safety Jogger 
(Bỉ)

COV 
(Hàn Quốc)

Garan Safety 
(Việt Nam)

Da thật, đế 
cao su

Da thật, đế PU

Da bò tự nhiên, 
da lộn cao cấp, 
Đế PU/Cao su

Da thật hoặc da bò
Đế PU, Mũi thép

Da cao cấp, da lộn, 
da PU, Đế cao su 

chịu nhiệt
da thật, da lộn, da 
bò phủ PU, đế PU 

chống trượt

da thật, da phủ PU, 
đế chống trượt

Da chống 
nước, đế PU

Da bò loại tốt

Độ bền cao, thiết kế thể thao, chống nước, chống trơn trượt, 
chống đâm xuyên.

Thương hiệu giày bảo hộ nhập khẩu cao cấp.

Chống đinh, chống dập ngón, chống trượt, chống thấm 
nước, chống sốc, chống tĩnh điện.

Chống dập ngón, chống đâm xuyên, chống trơn trượt, 
chống dầu, chống tĩnh điện, thoáng khí.

Thiết kế thể thao, trọng lượng nhẹ, chống đinh, chống trượt, 
chống va đập.

Thương hiệu giày bảo hộ nhập khẩu cao cấp.

Chống mài mòn, chống trơn trượt, chịu lực va đập cao, thiết 
kế thời trang.

Mũi lót thép chống va đập, đế lót thép chống đâm xuyên, 
chống trơn trượt, chống dầu, chống hóa chất.

Chống đinh, chống trượt, chống sốc, chống dầu, chống dập 
ngón chân.

Trọng lượngĐộ bền Đặc điểm nổi bật

Trung bìnhRất cao

Rất cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Rất cao

Trung bình

Cao

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Nhẹ

Nhẹ

Nhẹ

Nhẹ
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QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Workwear & Protective Clothing

Các trang phục bảo hộ lao động đóng vai trò quan trọng trong việc 
bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ trong môi trường làm việc.
 
Quần áo thợ hàn giúp ngăn chặn tia lửa và nhiệt độ cao, đảm bảo an 
toàn khi hàn. 
Quần áo chống hóa chất bảo vệ cơ thể khỏi tác động của hóa chất 
độc hại. 
Đồng phục bảo hộ không chỉ tạo sự thoải mái mà còn thể hiện tính 
chuyên nghiệp. 
Quần áo chịu nhiệt giúp người lao động an toàn trong môi trường 
nhiệt độ cao. 
Quần áo lội nước chống thấm, giữ cơ thể khô ráo khi làm việc trong 
môi trường ẩm ướt. 
Tạp dề bảo hộ bảo vệ khỏi nước và hóa chất, phù hợp với nhiều 
ngành nghề đặc thù.

Protective workwear plays a crucial role in safeguarding workers 
from hazards in the workplace.
 
Welding clothing helps block sparks and high temperatures, 
ensuring safety during welding. 
Chemical-resistant clothing protects the body from exposure to 
harmful chemicals. 
Protective uniforms provide comfort while also reflecting 
professionalism. 
Heat-resistant clothing keeps workers safe in high-temperature 
environments. 
Waterproof clothing prevents water penetration, keeping the body 
dry in wet conditions. 
Protective aprons shield against water and chemicals, suitable for 
various specialized industries.
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Bảo Hộ 24H cung cấp đa dạng quần áo bảo hộ từ nhiều thương hiệu 
uy tín, đáp ứng nhu cầu bảo vệ an toàn cho người lao động trong mọi 
môi trường. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, bền bỉ, từ chống cháy, 
chống hóa chất đến chống thấm nước. Với mẫu mã hiện đại, thoải mái, 
Bảo Hộ 24H giúp nâng cao sự an toàn và hiệu suất làm việc. 

Bảo Hộ 24H offers a wide range of protective workwear from 
reputable brands, ensuring safety for workers in all environments. 
Our products meet high-quality standards, providing durability and 
protection against fire, chemicals, and water. With modern and 
comfortable designs, Bảo Hộ 24H enhances workplace safety and 
productivity.

Dòng 
sản phẩm Công dụng

Quần áo thợ hàn

Quần áo chống 
hóa chất

Đồng phục bảo 
hộ lao động

Quần áo 
chịu nhiệt

Quần áo lội nước

Tạp dề bảo hộ

Bảo vệ khỏi tia lửa và nhiệt độ cao 
trong quá trình hàn.

Tạo sự thoải mái và thể hiện tính chuyên 
nghiệp cho người lao động.

Thoáng mát, đa dạng kiểu dáng như 
áo khoác, áo vest, áo phông, quần dài 

và quần shorts.

Giữ cơ thể khô ráo khi làm việc trong môi 
trường ẩm ướt hoặc tiếp xúc với nước.

Bảo vệ phần thân trước khỏi nước và hóa 
chất trong các ngành công nghiệp 

đặc thù.

Bảo vệ cơ thể khỏi tác động của hóa 
chất độc hại.

Chống thấm, độ bền cao, phù hợp 
môi trường tiếp xúc hóa chất.

Chống thấm nước, thiết kế kín đáo, thoải 
mái khi sử dụng.

Chống thấm nước, chống hóa chất, 
dễ dàng vệ sinh.

Bảo vệ người lao động trong môi trường 
nhiệt độ cao.

Chống cháy, chịu nhiệt, thiết kế kín đáo với 
áo dài tay và quần dài.

Phản xạ nhiệt, chống cháy hiệu quả.

Tính năng bảo hộ Chất liệu

Da bò thật 100%

Vải polymer

Vải pangrim 
Neotex Hàn Quốc

Vải chống thấm hoặc 
cao su tổng hợp

Vải chống 
thấm nước

Vải tráng nhôm
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GĂNG TAY BẢO HỘ
Protective Gloves

Găng tay bảo hộ giúp bảo vệ tay khỏi tác động cơ học, hóa chất, nhiệt 
độ cao và các nguy cơ khác trong môi trường làm việc. Chúng giúp 
giảm trầy xước, bỏng, cắt và tiếp xúc với hóa chất độc hại, đảm bảo an 
toàn cho người lao động.

Protective gloves help shield hands from mechanical impacts, 
chemicals, high temperatures, and other workplace hazards. They 
reduce the risk of cuts, burns, abrasions, and exposure to harmful 
substances, ensuring worker safety.

Dòng 
sản phẩm Công dụng Độ bảo vệ

3M
(Mỹ)

Honeywell
(Mỹ)

Blue Eagle
(Đài Loan)

Ansell
(Úc)

COV
(Hàn Quốc)

Jogger
(Bỉ)

Proguard
(Malaysia)

Bảo vệ tay khỏi hóa chất, va đập Chống hóa chất, chống trượt

Bảo vệ cơ học, hóa chất Chống cắt, chống nhiệt

Bảo vệ tay trong môi trường 
nguy hiểm Chống nhiệt, chống hoá chất

Dễ dàng thao tác, linh hoạt

Chống cắt, chống hóa chất Bền bỉ, dễ dàng thao tác

Bảo vệ tay khi làm việc nặng Chống cắt, chống mài mòn

Chống va đập, bên bỉ Chống mài mòn, chống trượt

Chống cắt, chống nhiệt

Tính năng Chất liệu

Cao su, nitrile

Cao su, da, kevlar

Sợi polyester, cao su

Sợi HPPE, nitrile

Da, cao su

Da, kevlar

Sợi kevlar, nitrile

Cao

Cao

Trung bình

Rất cao

Trung bình - cao

Cao

Trung bình - cao
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Bảo Hộ 24H cung cấp đa dạng các loại găng tay bảo hộ từ nhiều 
thương hiệu uy tín như 3M, Ansell, Honeywell, Jogger, COV, Blue Eagle 
và Proguard. Mỗi thương hiệu có thế mạnh riêng, từ khả năng chống 
cắt, chống hóa chất, chịu nhiệt đến bảo vệ tay khỏi va đập và mài 
mòn. Chất liệu phong phú như cao su, nitrile, sợi kevlar hay da giúp 
đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành nghề khác nhau, đảm bảo an toàn 
tối đa cho người lao động.

Bảo Hộ 24H offers a wide range of protective gloves from reputable 
brands such as 3M, Ansell, Honeywell, Jogger, COV, Blue Eagle, and 
Proguard. Each brand specializes in different protective features, 
including cut resistance, chemical resistance, heat protection, and 
impact absorption. With diverse materials such as rubber, nitrile, 
Kevlar, HPPE, and leather, these gloves cater to various industries, 
ensuring maximum safety and comfort for workers.
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THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG
TRAFFIC SAFETY EQUIPMENT

•	 Thiết bị an toàn giao thông/ Traffic Safety Equipment
•	 Bồn rửa mắt khẩn cấp/ Emergency Eyewash Station
•	 Vật tư và trang thiết bị phòng sạch/ Cleanroom Supplies and 

Equipment
•	 An toàn hàng hải/ Marine Safety
•	 Thiết bị PCCC/ Fire Protection Equipment
•	 Gương cầu lồi/ Convex Mirror
•	 Thùng rác/ Trash bin 
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THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG
Traffic Safety Equipment

Bảo Hộ 24H cung cấp thiết bị an toàn giao thông bền bỉ như gờ giảm 
tốc, cọc tiêu, trụ phân làn và hàng rào barrie, ... giúp tăng cường an 
toàn hiệu quả.

Bảo Hộ 24H provides durable traffic safety equipment such as 
speed bumps, traffic cones, lane dividers, and barrier fences, ... 
enhancing safety effectively.

Thiết bị Đặc điểm 
nổi bật

Gờ giảm tốc

Ốp cột cao su

Trụ phân làn 
giao thông

Cục chèn 
bánh xe

Đệm chống 
va đập

Hàng rào giao 
thông barrie

Cột tiêu 
giao thông

Chống trơn trượt, 
chịu lực tốt

Cao su, nhựa, 
kim loại

Cao su 
tổng hợp

Nhựa PVC, 
PE

Thép, nhựa 
tổng hợp

Cao su

Cao su, 
nhựa PVC

Nhựa, 
kim loại

KBN, GTMax

HPC, GTMax

KBN, HPC

Proguard, HPC

ESD, GS

GTMax, KBN

Paragon, Kentom

Bảo vệ cột, giảm va đập

Chống trôi xe, dễ lắp đặt

Hấp thụ lực va chạm, 
tăng an toàn

Nhẹ, linh hoạt, 
dễ nhận biết

Chịu thời tiết 
khắc nghiệt, dễ lắp đặt

Kiên cố, chống ăn mòn, 
dễ di chuyển

Đường phố, bãi đỗ xe

Hầm để xe, nhà xưởng

Bãi đỗ xe, nhà xưởng

Đường phố, công trường

Công trường, sự kiện

Nhà kho, khu công nghiệp

Đường phố, cao tốc

Ứng dụngChất liệu Thương hiệuĐộ bền

Cao

Cao

Cao

Cao

Trung bình

Cao

Cao
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Gương cầu lồi ứng dụng trong các tầng 
hầm chung cư.

Gờ giảm tốc ứng dụng trong các dốc lên 
xuống, hay các khu vực đông dân cư.

Đệm chống va đập giúp giảm va chạm, 
giảm thiểu hư hại cho phương tiện và công 
trình. Sử dụng tại nhà kho, bãi đỗ xe, khu 
công nghiệp và các khu vực có nguy cơ va 
chạm cao.

Ốp cột cao su được sử dụng rộng rãi trong 
tầng hầm tòa nhà, nhà xưởng, bãi đỗ xe và 
các khu vực có nguy cơ va chạm.

Cột tiêu giao thông là thiết bị cảnh báo 
dùng trong công trình, đường phố, bãi đỗ xe, 
khu vực thi công,...

Cục chèn bánh xe ngăn chặn tình trạng trôi 
xe khi đỗ, dùng trong các khu vực bãi đỗ xe..

Trụ phân làn giao thông giúp phân luồng 
xe cộ, đảm bảo an toàn giao thông. Thường 
được lắp đặt trên đường phố, cao tốc, bãi đỗ 
xe và khu vực cần hướng dẫn giao thông.

Hàng rào giao thông barrie là giải pháp 
hữu dụng giúp ngăn chặn và giảm thiểu 
những vụ tai nạn tại một số khu vực nguy 
hiểm như khu vực giao nhau giữa đường sắt 
và đường dân sinh

28



BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP
Emergency Eyewash Station

Bảo Hộ 24H cung cấp đa dạng bồn rửa mắt khẩn cấp, từ loại gắn 
tường, di động đến kết hợp vòi sen, giúp bảo vệ mắt và cơ thể khỏi hóa 
chất nguy hiểm, đảm bảo an toàn lao động.

Bảo Hộ 24H provides a variety of emergency eyewash stations, 
including wall-mounted, portable, and combination units with safety 
showers. These products help protect the eyes and body from 
hazardous chemicals, ensuring workplace safety.

Loại bồn rửa Công dụng

Trụ rửa mắt 
khẩn cấp

Bồn rửa mắt 
gắn tường

Bồn rửa mắt 
di động

Bồn rửa mắt 
kết hợp

Bình rửa mắt 
cá nhân

Rửa mắt nhanh khi bị 
hóa chất bắn vào Inox, nhựa ABS UKO, Lava

Nhựa, 
thép không gỉ

UKO, Haws

UKO, Haws

Lava, Haws

Haws, UKO

Thép mạ kẽm, 
nhựa ABS

Inox, 
nhựa cường lực

Kim loại, 
kính cường lực

Kết hợp rửa mắt và tắm 
khẩn cấp

Dùng trong khu vực 
không có nguồn nước

Vừa rửa mắt, vừa có vòi 
sen khẩn cấp

Sử dụng ngay khi tiếp 
xúc hóa chất

Thiết kế cố định, tiết kiệm 
diện tích

Vòi phun mạnh, 
có van điều chỉnh

Dễ di chuyển, không cần 
lắp đặt

Nhỏ gọn, dễ mang theo

Đa năng, phù hợp nhiều 
môi trường

Tính năng Chất liệu Thương hiệuĐộ bền

Cao

Trung bình

Cao

Cao

Thấp
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VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
Cleanroom Supplies and Equipment

Bảo Hộ 24H cung cấp đa dạng thiết bị phòng sạch chất lượng cao, 
giúp kiểm soát bụi bẩn, vi khuẩn và tĩnh điện. Các sản phẩm như quần 
áo, găng tay, khẩu trang, giày và thảm dính bụi đảm bảo an toàn, phù 
hợp với ngành y tế, điện tử và thực phẩm.

Bảo Hộ 24H provides a wide range of high-quality cleanroom 
equipment to control dust, bacteria, and static electricity. Products 
such as cleanroom clothing, gloves, masks, shoes, and sticky mats 
ensure safety and are suitable for industries like healthcare, 
electronics, and food processing.

Loại thiết bị 
phòng sạch Công dụng

Khẩu trang 
phòng sạch

Quần áo 
phòng sạch

Găng tay 
phòng sạch

Giày phòng 
sạch

Thảm dính bụi

Hộp đựng dụng 
cụ phòng sạch

Bảo vệ người mặc khỏi 
bụi và vi khuẩn

Chống tĩnh điện, 
thoáng khí

Vải polyester, 
carbon Maxclean, ULTITEC

Nitrile, Latex

3M, Neomask

Ansell, Honeywell

Safety Jogger, 
Kingsman

COV, Blue Eagle

Proguard, Maxclean

Vải không dệt

PVC, cao su

Nhựa PE

Nhôm, nhựa ABS

Lọc bụi và vi khuẩn 
trong không khí Lọc khuẩn cao, thoải mái

Ngăn ngừa nhiễm 
khuẩn, bảo vệ tay

Độ bám tốt, không gây 
kích ứng

Tránh nhiễm bẩn từ giày 
dép thường

Chống trượt, 
chống tĩnh điện

Loại bỏ bụi bẩn trước khi 
vào phòng sạch

Nhiều lớp dính, 
dễ thay thế

Giữ dụng cụ gọn gàng, 
tránh nhiễm bẩn

Chống tĩnh điện, 
bền chắc

Tính năng Chất liệu Thương hiệuĐộ bền

Cao

Trung bình

Cao

Cao

Trung bình

Cao



AN TOÀN HÀNG HẢI
Marine Safety

Bảo Hộ 24H cung cấp thiết bị an toàn hàng hải chất lượng cao như 
áo phao, phao cứu hộ, đèn báo hiệu, bộ sơ cứu và thang dây. Các sản 
phẩm có độ bền cao, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo bảo vệ tối 
đa trên biển.

Bảo Hộ 24H provides high-quality maritime safety equipment such 
as life jackets, lifebuoys, signal lights, first aid kits, and escape ladders. 
These durable products meet safety standards, ensuring maximum 
protection at sea.

Loại thiết bị Công dụng

Mặt nạ lặn

Áo phao 
cứu sinh

Phao tròn 
cứu hộ

Bộ dụng cụ cấp 
cứu trên tàu

Dây an toàn 
lặn biển

Giữ cơ thể nổi trên 
mặt nước Vải Nylon, PVC Yamaha, Hải Yến

Xốp EVA, PE

Proguard, 
Kingsman

Blue Eagle, 
Hải Minh

COV, Safety Jogger 
Lava, Haws

3M, Honeywell

Silicon, 
kính cường lực

Hợp kim nhôm, 
nhựa

Thép không gỉ, 
Nylon

Hỗ trợ hô hấp khi lặn 
dưới nước

Hỗ trợ nổi trong trường 
hợp khẩn cấp

Hỗ trợ sơ cứu trong tình 
huống nguy hiểm

Bảo vệ thợ lặn khi làm 
việc dưới nước

Chống thấm nước, nhẹ, 
dễ mặc

Chống nước, 
ánh sáng mạnh

Chịu lực tốt, có dây kéo

Chịu lực cao, chống ăn mòn

Đầy đủ dụng cụ y tế, 
dễ sử dụng

Tính năng Chất liệu Thương hiệuĐộ bền

Cao

Trung bình

Cao

Cao

Cao
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THIẾT BỊ PCCC
Fire Protection Equipment

Bảo Hộ 24H cung cấp đa dạng thiết bị PCCC từ các thương hiệu uy tín 
như Tomoken, Hochiki, GST, và Paragon. Sản phẩm gồm bình chữa cháy, 
báo cháy, mặt nạ chống khói, vòi chữa cháy và đèn exit, đảm bảo an 
toàn và hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy.

Bảo Hộ 24H provides a wide range of high-quality fire protection 
equipment from trusted brands like Tomoken, Hochiki, GST, and 
Paragon. Products such as fire extinguishers, fire alarms, smoke 
masks, fire hoses, and exit lights ensure safety and efficiency in fire 
prevention and protection.

Thiết bị Công dụng

Bình 
chữa cháy

Mặt nạ 
chống khói

Báo cháy 
tự động

Vòi chữa cháy

Đèn exit  
thoát hiểm

Dập tắt đám cháy 
nhanh chóng

Kim loại, 
chất chữa cháy Tomoken, Dragon

X-plore, TZL

Hochiki, GST

D50, Sankosha

Kentom, Paragon

Nhựa, linh kiện 
điện tử

Silicon, 
than hoạt tính

Cao su, 
vải tổng hợp

Nhựa, đèn LED

Bảo vệ hô hấp khỏi 
khói độc

Cảnh báo sớm khi có 
khói, lửa

Dẫn nước dập lửa 
hiệu quả

Hướng dẫn thoát hiểm 
khi mất điện

Dễ sử dụng, phù hợp nhiều 
loại cháy

Lọc không khí, dễ thở

Cảm biến nhạy, cảnh báo 
âm thanh lớn

Tự sáng khi cúp điện, 
tiết kiệm năng lượng

Áp suất cao, bền chắc

Tính năng Chất liệu Thương hiệuĐộ bảo vệ

Cao

Cao

Trung bình

Trung bình

Cao
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GƯƠNG CẦU LỒI
Convex Mirror

Gương cầu lồi giúp mở rộng tầm quan sát, đảm bảo an toàn tại các 
ngã tư, nhà xưởng, bãi đỗ xe và thang máy. Với chất liệu nhựa PC, 
acrylic, polycarbonate hoặc inox, gương có độ bền cao, phù hợp cho 
cả trong nhà và ngoài trời. Bảo Hộ 24H cung cấp nhiều loại gương từ 
các thương hiệu uy tín như KBN, Hòa Phát, An Phát.

Convex mirrors help expand visibility, ensuring safety at 
intersections, factories, parking lots, and elevators. Made from PC 
plastic, acrylic, polycarbonate, or stainless steel, these mirrors are highly 
durable for both indoor and outdoor use. Bảo Hộ 24H offers various 
types from trusted brands like KBN, Hòa Phát, and An Phát.

Loại thiết bị Công dụng

Gương cầu lồi 
ngoài trời

Gương cầu lồi 
giao thông

Gương cầu lồi 
trong nhà xưởng

Gương cầu lồi 
trong thang máy

Quan sát tại ngã tư, khúc 
cua nguy hiểm Nhựa PC, Acrylic KBN, Bảo Hộ Việt

Nhựa PC, 
Polycarbonate

KBN, Việt Nam

KBN, Hòa Phát

KBN, An Phát

Acrylic, Inox

Polycarbonate

Quan sát tại bãi đỗ xe, 
cổng bảo vệ

Giám sát an toàn trong 
kho, nhà máy

Tăng góc nhìn, đảm bảo 
an toàn

60cm, 80cm, 100cm

80cm, 100cm

45cm, 60cm

30cm, 45cm

Kích thước phổ biến Chất liệu Thương hiệuĐộ bền

Cao

Trung bình

Cao

Rất cao
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THÙNG RÁC
Trash bin 

Đèn năng lượng mặt trời là giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện, bền bỉ 
và thân thiện với môi trường. Bảo Hộ 24H cung cấp nhiều mẫu mã chất 
lượng từ các thương hiệu uy tín như KBN, Hòa Phát và An Phát.

Solar-powered lights are an energy-efficient, durable, and 
eco-friendly lighting solution. Bảo Hộ 24H offers high-quality models 
from reputable brands like KBN, Hòa Phát, and An Phát.

Loại thiết bị Công dụng

Thùng rác 
phân loại

Thùng rác 
nhựa có nắp

Thùng rác 
đạp chân

Thùng rác 
công cộng

Thùng rác inox

Giữ vệ sinh, ngăn mùi Nhựa HDPE, PP KBN, Hòa Phát

Nhựa HDPE, Inox

KBN, Việt Nam

KBN, Bảo Hộ Việt

KBN, An Phát

KBN, Hòa Phát

Nhựa HDPE, 
Composite

Nhựa HDPE,
Composite

Inox

Phân loại rác thải tái chế

Tiện lợi, hạn chế tiếp 
xúc tay

Chứa rác số lượng lớn 
ngoài trời

Dùng trong văn phòng, 
khách sạn

10L, 20L, 50L

20L, 40L, 60L

10L, 20L, 30L

60L, 120L, 240L

10L, 20L, 30L

Dung tích phổ biến Chất liệu Thương hiệuĐộ bền

Cao

Trung bình

Cao

Rất cao

Rất cao
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visit to website

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG 24H 

Địa chỉ: 119 Nguyễn Thị Nhung, KDT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, 
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